
TỈNH ỦY TIỀN GIANG        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 *            Tiền Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

PHỤ LỤC: DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 

(Kèm theo Báo cáo 573-BC/TU ngày 30/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

STT NỘI DUNG 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

1 
Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh 

Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

2 Chương trình hành động 52-CTr/TU ngày 22/01/2020 thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

3 Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 26/7/2021 về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

4 Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 06/10/2021 về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

5 
Kế hoạch 35-KH/TU ngày 23/12/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan đảng tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn 2021 - 2025. 

 Hội đồng nhân dân tỉnh 

6 
Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 
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7 

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-

2030. 

8 Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.  

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

9 
Kế hoạch 117-KH/BTGTU ngày 10/02/2020 về học tập, quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương 

trình hành động 52-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh 

10 Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 26/4/2018 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

11 
Kế hoạch hành động  58/KH-UBND ngày 08/3/2019 về  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019. 

12 
Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 về  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

13 
Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

14 
Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 29/01/2021 về  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.  

15 
Quyết định 605/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về phê duyệt Đề án chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030. 

16 
Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 16/7/2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

17 
Kế hoạch hành động 262/KH-UBND ngày 27/8/2021 thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. 

18 
Kế hoạch 370/KH-UBND ngày 06/12/2021 về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

19 
Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 11/01/2022 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
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20 
Kế hoạch 21/KH-UBND ngày 19/01/2022 về  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

21 
Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 24/02/2022 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

năm 2022. 

22 
Kế hoạch 203/KH-UBND ngày 10/6/2022 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, 

giai đoạn 2022 – 2025. 

23 

Kế hoạch 222/KH-UBND ngày 30/6/2022 triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, 

áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 – 2025. 

24 
Kế hoạch 394/KH-UBND ngày 19/12/2022 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 

2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

25 
Kế hoạch 20/KH-UBND ngày 19/01/2023 về  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

26 

Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 27/4/2023 Triển khai thực hiện Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ 

không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

Kế hoạch 360/KH-UBND ngày 18/7/2023 triển khai thực hiện Chương trình 42-CTr/TU ngày 06/6/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học 

phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

28 

Kế hoạch 20/KH-UBND ngày 19/01/2024 thực hiện Nghị quyết  01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 

của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và cải 

thiện  môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024. 

29 
Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 ban hành Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định 

công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

_________________________________ 
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